
SỞ Y TẾ THÁI BÌNH 
(Cập nhật đến 17h, ngày 24  tháng 11 năm 2021) 

CẬP NHẬT CẤP ĐỘ DỊCH CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN TOÀN QUỐC 

 

Điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình: 18009402, 02273.640.786 hoặc CDC: 02273.831.885. 
Thành phố:   0889542333  hoặc 0822682399 Hưng Hà:       0372328569 

Tiền Hải: 0912350939 Đông Hưng:  0332287777 

Quỳnh Phụ:  0582.696.168 Vũ Thư:        02273616202  

Thái Thụy:    0346300058 hoặc 0978729339 Kiến Xương: 0868749468;  hoăc̣ 02273821818  hoặc 0974093748 

(giờ hành chính) hoặc 0914408333 (chốt kiểm dịch liên hệ) 

 

 

Ghi chú: 

Màu xanh - Cấp 01  

 

Nguy cơ thấp (bình thường mới) 

màu xanh 

Màu vàng - Cấp 02 

 

Nguy cơ trung bình 

Màu cam - Cấp 03  

 

Nguy cơ cao 

Màu đỏ - Cấp 04  

 

Nguy cơ rất cao 

TT Tỉnh Quận/huyện Xã Thôn, xóm 
Ngày 

bắt đầu  
Cơ sở căn cứ 

1 Thái Nguyên 16/10  

2 Yên Bái 18/10  

3 Bắc Cạn 22/11  

4 Hòa Bình 

Lương Sơn Cao Dương 

24/11  Lạc Thủy Phú Nghĩa 

Kim Bôi Vĩnh Tiến 

5 Sơn La Phù Yên Sập Xa 12/11  

6 
Tuyên 

Quang 
Lâm Bình 14/11 

QĐ số 1762/QĐ-UBND ngày 14/11 của 
UBND tỉnh Tuyên Quang 



7 Cao Bằng Bảo Lâm Xã Nam Cao; xã Lý Bôn; Vĩnh Quang 22/11  

8 Lai Châu Tam Đường Bản Giang 7/11  

9 Lạng Sơn 

Hữu Lũng Hữu Liên 

24/11  

Cao Lộc TT Đồng Đăng 

Văn Lãng Hội Hoan 

Đình Lập Bắc Xa 

10 Lào Cai 

Bát Xát Thị Trấn 

24/11  Si Ma Cai Xã Sán Chải 

Bảo Thắng Xã Xuân Giao 

11 Điện Biên 

TP Điện Biên Phủ 
Phường Noong Bua; Him Lam 

23/11 
Thông báo số 248/TB-SYT ngày 13/11 
của Sở Y tế tỉnh Điện Biên 

Mường Thanh; Tân Thanh; Nà Tấu 

Điện Biên Đông Xã Phì Nhừ 

H Mường Nhé Mường Toong 

H Điện Biên Xã Pa Thơm; Xã Na Ư; Xã Mường Nhà; 

12 Vĩnh Phúc 
Yên Lạc Xã Trung Kiên 

24/11  

Vĩnh Tường Xã Bồ Sao; Xã Lũng Hoà 

13 Hà Giang 

TP Hà Giang 

22/11 

 
 

Đồng Văn 

Vần Chải; Tả Phìn; Lũng Phìn 

Lũng Thầu; Phố Cáo 

Yên Minh Sủng Tráng; Đông Minh;  

Quản Bạ Lùng Tám; Nghĩa Thuận; Tả Ván; Quyết Tiến 



Mèo Vạc Niêm Sơn; Niêm Tòng 

14 

Phú Thọ 

(trừ huyện 

Cẩm Khê 

cấp độ 1) 

Việt Trì Bạch Hạc 

24/11 
-https://phutho.gov.vn/vi/tu-18-gio-ngay-
2311-den-6-gio-ngay-2411-phu-tho-ghi-
nhan-9-ca-mac-covid-19-moi Thanh Thủy Xuân Lộc 

15 Hà Nam Bình Lục An Lão 21/11  

16 Nam Định 

 TP Nam Định 
Hạ Long; Trần Tế Xương; Van Miếu; Lộc Vượng; Cửa 

Nam; Mỹ Xá;  Nam Phong 

23/11 
https://namdinh.gov.vn/portal/Pages/202
1-11-23/Danh-gia-cap-do-dich-benh-
COVID-19-tren-dia-ban-tis32dha.aspx 

Giao Thủy Hồng Thuận;  Giao Thanh; Giao An; Giao Lạc 

Xuân Trường Xuân Hồng 

Trực Ninh Trung Đông 

Nghĩa Hưng Nghĩa Tân 

Vụ Bản Liên Bảo 

Hải Hậu Hải Minh; Hải Lý; Hải Phúc 

Nam Trực Nam Mỹ 

Ý Yên Yên Tri 

17 
Hải 

Dương 

Chí Linh 

23/11  

Nam Sách 

Kim Thành 

Thanh Hà 

Thanh Miện 



Tứ Kỳ 

Gia Lộc 

Bình Giang 

TP Hải Dương Nguyễn Trãi 

Cẩm Giàng Cẩm Hưng; Tân Trường; Cẩm Đông 

Kinh Môn 

Xã Bạch Đằng; Thất Hùng; Phường Tân Dân; Xã 

Quang Thành; Phường Phú Thứ; Phường Hiến 

Thành 

Ninh Giang Xã Tân Phong 

18 Hưng Yên 9/11  

19 Bắc Ninh 

Quế Võ Phương Liễu; Phượng Mao 

22/11 https://syt.bacninh.gov.vn/ 

Thuận Thành 

Ninh Xá 

Trí Quả; Trạm Lộ; Đình Tố; Đại Đồng Thành 

Tiên Du Cảnh Hưng; Phú Lâm; Tân Chi 

Yên Phong Long Châu; Yên Trung; Đông Phong 

Từ Sơn Đồng Nguyên; Châu Khê 

Lương Tài Thị Trấn Hứa; An Thịnh;  Phú Hòa; Trừng Xá 

Gia Bình 
Thị trấn Gia Bình; Bình Dương; Cao Đức; Giang Sơn; 

Lãng Ngâm; Nhân Thắng; Song Giang; Đại Lai 

Tp Bắc Ninh Nam Sơn;  Vân Dương 



Khắc Niệm; Kinh Bắc; Kim Chân  

20 Bắc Giang 

Việt Yên 

22/11 http://covid19.ytebacgiang.com/ 

TP Bắc Giang Mỹ Độ; Đồng Sơn; Trần Phú; Tân Tiến 

Yên Thế Thị trấn Bố Hạ 

Yên Dũng 

Yên Lư 

Xã Nội Hoàng; Đức Giang; Đồng Phúc; Cảnh Thụy; 

Yên Lư 

Hiệp Hòa Hòa Sơn; Xã Lương Phong 

Lục Nam Lục Sơn; Bỏa Đài; Huyền Sơn 

Lục Ngạn Giáp Sơn 

Lạng Giang 

21 Ninh Bình 19/10 
Thông báo số 225/TB-SYT ngày 19/10 

của Sở Y tế Ninh Bình 

22 Thái Bình Vũ Thư Xã Nguyên Xá 14/11 
Công văn số 133/TB-SYT ngày 14/11 

của Sở Y tế Thái Bình 

23 Hải Phòng Hồng Bàng Quán Toan 18/11  

24 
Quảng 

Ninh 

Đầm Hà 
Tân Bình 

24/11  

Đại Bình; Quảng Tân; Đầm Hà; Dực Yên 

Tiên Yên Xã Phong Dụ; Xã Đông Ngũ 

Hải Hà 
TT QUảng Hà; Quảng Phong; Quảng Chính; Quảng 

Minh 

Đông Triều 
Bình Khê; Hoàng Quế; Mạo Khê 

Hồng Thái Tây; Đông Triều 

25 
Thanh 

Hóa 
Nghi Sơn Nnh Hải 23/11  



26 Nghệ An 

TP Vinh 

24/11  

Thị xã Thái Hoà Phường Quang Phong; Phường Long Sơn 

Tương Dương Nhôn Mai 

Yên Thành Xã Nam Thành 

Quỳ Châu Xã Châu Bình 

Nghĩa Đàn  Nghĩa An 

Nghi Lộc 
Thị trấn Quán Hành; Xã Nghi Hoa; Xã Nghi Phương; 

Nghi Diên; Nghi Thuận 

Quỳ Hợp 
Tam Hợp 

Yên Hợp; Đồng Hợp 

Quỳnh Lưu 

Xã Ngọc Sơn; Quỳnh Bảng; Quỳnh Yên; Quỳnh Diễn; 

Tiến Thuỷ; Quỳnh Yên 

Xã Quỳnh Hậu  

Xã Quỳnh Tân 

Hoàng Mai Quỳnh Lập 

Hưng Nguyên 

Hưng Trung 

Long Xá 

Nam Đàn 

27 Hà Tĩnh 

Đức Thọ TT Đức Thọ 

23/11  
Nghi Xuân Xuân Lĩnh 

Huyện Kỳ Anh 

Lâm Hợp 

Kỳ Thượng 



28 
Quảng 

Bình 

Tuyên Hoá Đồng Lê 

24/11 https://www.quangbinh.gov.   Quảng Trạch Quảng Phương 

Minh Hóa Thượng Hóa 

 

29 

 

Quảng 

Nam 

Phước Sơn Phước Chánh 

24/11 

 

Hội An Cẩm An 

Tam Kỳ Phường An Mỹ 

Duy Xuyên 
Xã Duy Trung 

Xã Duy Trinh 

Đại Lộc Đại Sơn;  Xã Đại Hưng 

Hiệp Đức 
Hiệp Thuận; Bình Sơn 

Quế Thọ; Sông Trà 

Quế Sơn Quế Châu 

Điện Bàn 
Điện Nam Bắc 

Điện An; Điện Minh; Điện Phước; Điện Nam Trung 

Tiên Phước Xã Tiên Cẩm 

Thăng Bình 

Bình Phục; Xã Bình Định Nam; Xã Bình Tú; Xã Bình Trung; 

Xã Bình Nam 

Bình Nguyên 

30 
Thừa 

Thiên Huế 
Tp Huế Hương Sơ; Hương Vinh; Vỹ Dạ; Thuận Lộc; Phú Hậu 23/11  

31 Quảng Trị 

TP Đông Hà; Thị Xã Quảng Trị; Vĩnh Linh; Gio Linh; Hải Lăng 

23/11  

Triệu Phong Triệu Trạch 

Hướng Hóa Lao Bảo 

Đakrông 

Mò Ó 

Hướng Hiệp;  Thị Trấn KrôngKlang 

32 Kon Tum 
Tu Mơ Rông 

22/11  
Đắc Hà 



Kon Tum 

  

33 

 

Quảng 

Ngãi 

Bình Sơn Bình Chánh; Bình Nguyên 

18/11  

Thị xã Đức Phổ Phổ Khánh 

Lý Sơn 

Thành phố Quảng 

Ngãi 

Nghĩa Dõng 

Lê Hồng Phong; Quảng Phú; Nghĩa Chánh; Nghĩa Nghiêm; 

Nghĩa Lộ; Trương Quang Trọng; Tịnh Ân Đông; Tịnh 

Châu; Tịnh Khê; Tịnh Ấn Tây; Nghĩa Phú; Nghĩa An 

Tư  Nghĩa Nghĩa Phương 

Trà Bồng 

Sơn Tịnh 

Mộ Đức Đức Lợi 

Nghĩa Hành 

34 Gia Lai 

TP Pleiku 
Hoa Lư; Xã Tân Sơn 

22/11 
 

 

Phường Yên Đỗ 

Phú Thiện XãIaPiar 

Huyện Ia Grai Ia Sao; Ia Dêr 

Huyện Chư Păh Chư Đang Ya 

Huyện Đăk Đoa 

H’neng; Glar; Nam Yang 

Đak Rong 

Hà Bầu 

35 Lâm Đồng 

Đức Trọng 
Xã N'Thol Hạ 

24/11 

https://lamdong.gov.vn/sites/tonghop/ttc
b-corona/tt-corona/SitePages/Danh-gia-
cap-do-dich-benh-COVID-19-tren-dia-

ban-tinh-Lam-Dong-cap-nhat-den-ngay-
24112021.aspx 

Phú Hội 

Đơn Dương TT Thạnh Mỹ; Xã Ka Đô 

Huyện Đạ Huoai Xã Đạ Oai 



Huyện Đạ Tẻh Thị trấn Đạ Tẻh 

36 

Đắklak 

(trừ 2 

huyện 

dưới) 

Buôn Ma Thuột 

Phường Thống Nhất 

14/11  

Phường Tân Lập; Phường Tân Hòa; Phường Thành 

Nhất; Phường Tân Tiến; Xã Cư Êbur; Xã Ea Tu 

Ea H’Leo 
Thị trấn Ea Drăng 

Xã Ea Nam 

Ea Kar 
Cư Jang 

Cư Bông 

Cư M’Gar 
Xã Cư Dliê M'nông 

Xã Ea Kpam; Ea Tar 

Cư Kuin 
Xã Ea BHốk ;Xã Ea Tiêu; Hòa Hiệp 

Xã Ea Ktur;  

K Rông Bông TT K Rông Kma; Xã Yang Reh 

Huyện Lắk 
TT Liên Sơn 

Buôn Tría 

Buôn Đôn Ea Nuôl; Ea Bar 

KRông A Na Thị trấn Buôn Trấp 

K rông Năng Xã Ea Hồ 

K Rông Pắc Xã Ea KNuec 

KRôngBuk Cư Pơng 

Huyện M’Drak 

37 Đak Nông 

Gia Nghĩa 
Phường Nghĩa Đức; Phường Nghĩa Thành 

5/11 
Thông báo số 82/TB-UBND ngày 5/11 

của UBND tỉnh Đắk Nông 

Phường Nghĩa Tân; Phường Nghĩa Trung 

Đăk Glong Xã Đắk R'Măng 

Cư Jút Xã Nam Dong 

Đắk Mil 
Xã Đắk R'La 

Xã Đức Mạnh 



Krông Nô 
Xã Nâm N'Đir 

Xã Buôn Choah; Xã Tân Thành 

Đắk Song Xã Thuận Hà 

Đắk R'Lấp Xã Nghĩa Thắng 

38 Bình Định 

Quy Nhơn 
Phước Mỹ 

17/11  

Đống Đa;  

Phù Mỹ TT Phù Mỹ 

Tuy Phước 
Phước Thuận 

Phước Thành; Phước Nghĩa;  

An Nhơn 
Nhơn Hạnh; Nhơn Thọ; Nhơn Khánh 

Nhơn Tân; Nhơn Hậu;  

Hoài Ân Ân Nghĩa 

Tây Sơn Bình Tường 

39 
Bình 

Thuận 

TP Phan Thiết 

19/11 
Thông báo số 253/TB-BCĐ ngày 12/11 
của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh 

Bình Thuận 

Hàm Thuận Bắc Hàm Trí; Hàm Đức 

Tuy Phong Phước Thể; Liên Hương; Phan Rí Cửa; Hòa Minh 

Thị xã Lagi 
Bình Tân; Phước Lộc; Tân An; Tân Bình; Tân Hải; Tân 

Phước 

Bắc Bình 

Chợ Lầu; Hòa Thắng; Phan Thạnh 

Phan Rí Thành; Hồng Thái; Hải Ninh; Phan Hiệp 

Hàm Tân Sơn Mỹ; Thắng Hải; Tân Nghĩa 

Hàm Thuận 

Nam 
Tân Lập 

Tánh Linh Gia An 



Nghị Đức 

Phú Quý Tam Thanh; Ngũ Phụng 

42 Đà Nẵng Sơn Trà Nại Hiên Đông 24/11  

41 
Khánh 

Hòa 

Tp Nha Trang 
Vĩnh Hải; Phước Tân; Lộc Thọ; Phước Hòa; Vĩnh 

Nguyên; Vĩnh Tường 

23/11  

Cam Lâm Cam Phước Tây; Suối Cát 

Diên Khánh 

Khánh Vĩnh Sông Cầu; Khánh Phú 

Khánh Sơn Sơn Bình 

42 
Ninh 

Thuận 

TP Phan Rang 

Tháp Chàm 

Phước Mỹ; Bảo An; Phủ Hà; Mỹ Hương; Tấn Tài; Kinh Dinh; 

Đạo Long; Mỹ Bình; Mỹ Hải; Mỹ Đông; Mỹ Hải; Đài Sơn; 

Văn Hải 

24/11  

Ninh Hải 

Khánh Hải 

Nhơn Hải;  Tri Hải; Xuân Hải 

Thuận Bắc Bắc Sơn 

Ninh Phước 

Phước Thái 

Phước Hải 

Ninh Sơn 

Lâm Sơn; Lương Sơn 

Nhơn Sơn 

Thuận Nam Phước Diêm; Cà Ná 

43 Bạc Liêu Hòa Bình Vĩnh Mỹ A; Vĩnh Thịnh 21/11 
Quyết định số 498/QĐ- UBND ngày 

20/11 của UBND tỉnh Bạc Liêu 



Thị Xã Giá Rai Phường 1; Phường Hộ Phòng; Xã Tân Phong 

Hồng Dân TT Ngan Dừa 

Thành Phố Bạc 

Liêu 
Phường 1; Phường 5 

44 An Giang 

Châu Phú Xã Bình Long; Khánh Hòa 

24/11  

Phú Tân TT Cái Dầu; Khánh Hòa; Mỹ Đức 

Chợ Mới 
Mỹ Luông; Long Điền B; Long Điền A; Kiến Thành; 

Long Giang; Long Kiến 

An Phú Quốc Thái; Nhơn Hội 

Châu Đốc 

Tri Tôn 

Tịnh Biên 

45 Tây Ninh 

TP Tây Ninh Phường 2; Phường IV; P. Hiệp Ninh; P. Ninh Sơn 

19/11  

Châu Thành 
Thị trấn Châu Thành; Đồng Khởi; Trí Bình; Thanh Điền; 

An Bình; Thái Bình 

Bến Cầu 

Gò Dầu 
Thị trấn; Thanh Phước; Bàu Đồn; Phước Trạch; Cẩm 

Giang 

Dương Minh 

Châu 
Bàu Năng; Lộc Ninh 

Trảng Bàng Phước Bình 

Tân Biên Thạnh Tây; Thị trấn; Tân Lập 



Tân Châu Suối Ngô; Tân Hiệp 

Hòa Thành 
Trường Đông; Long Thành Trung; Long Thành Bắc; 

Long Hoa 

46 
Phú Yên 

 

Đông Hòa P. Hòa Hiệp Thành; Hòa Hiệp Trung; Hòa Tâm 

24/11 

https://soyte.phuyen.gov.vn/wps/wcm/co
nnect/soyte/1bc674d2-5cf6-4a3c-bf62-

9b7779024fd3/Thay_doi_danh_gia_cap_
do_dich__211122065353.kyso.kyso.pdf?
MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url

&CACHEID=1bc674d2-5cf6-4a3c-bf62-
9b7779024fd3 

Đồng Xuân Xuân Quang 3 

Tuy An 

An Thọ 

An Mỹ 

47 

 

Bà Riạ 

Vũng Tàu 

(23/9) 

TP Bà Rịa 

24/11  

Tp Vũng Tàu Phường 8; Thắng Nhất; Phường 12; Xã Sơn Long 

Long Điền An Ngãi 

Đất Đỏ Phước Long Thọ 

Xuyên Mộc 

TX Phú Mỹ Phú Mỹ; Tân Phước 

48 Cà Mau 

Năm Căn 

Hàng Vịnh 

17/11 

https://www.camau.gov.vn/wps/portal/?1
dmy&page=trangchitiet&urile=wcm%3a
path%3a/camaulibrary/camauofsite/trang
chu/tintucsukien/vanhoaxahoi/cmc6xvdc

d22354 

Hàm Rồng 

Ngọc Hiền Thị Trấn Rạch Gốc 

Tp Cà Mau Phường 7 

Cái Nước Phú Hưng; Đông Thới; Tân Hưng; Lương Thế Trân 

Đầm Dơi 
TT Đầm Dơi; Tạ An Khương; Trần Phán; Tân Thuận; Tạ An 

Khương Nam; Tân Duyệt 

U Minh Khánh Hội; Khánh Lâm 



Trần Văn Thời 

Phong Điền; Khánh Hưng; Trần Hợi 

TT Sông Đốc; Khánh Bình Tây Bắc; Khánh Hải 

Thới Bình Biển Bạch; Trí Lực; Tân Lộc Bắc 

49 Trà Vinh 

Tp. Trà Vinh Phường 4; Phường 5 

23/11  

Càng Long 

Phương Thạnh 

Nhị Long Phú 

Bình Phú 

Cầu Kè 

Tiểu Cần Tập Ngãi 

Châu Thành 

Nguyệt Hóa 

Hòa Thuận 

Cầu Ngang 

Mỹ Hòa; Kim Hòa; Long Sơn; Nhị Trường; Hiệp Mỹ 

Tân; Thạnh Hòa Sơn 

Trường Thọ 

Trà Cú 

TT Trà Cú; Ngãi Xuyên; Thanh Sơn 

Tân Sơn; Lưu Nghiệp Anh; Đại An; Tân Hiệp 

Thị Xã Duyên Hải 

Huyện Duyên 

Hải 
Long Thành 

50 Vĩnh Long 

TP Vĩnh Long Phường 1; Phường 3; Phường 4; Phường 5 

19/11 
Thông báo số 5070/TB-SYT ngày 19/11 

năm 2021 của Sở Y tế Vĩnh Long 
Long Hồ An Bình; Đồng Phú; Long Phước 



Mang Thít Thị trấn Cái Nhum 

Tam Bình Xã Song Phú; Long Phú ; Loan Mỹ 

Thị Xã Bình 

Minh 

Cái Vồn; Đông Thuận; Thành Phước; Đông Bình; Đông 

Thạnh 

Bình Tân Tân Bình; Tân Lược; Thành Trung 

Trà Ôn 

TT Trà Ôn 

Thiện Mỹ 

Vũng Liêm 
Hiếu Nghĩa; Hiếu Nhơn; Hiếu Phụng; Hiếu Thuận; Trung 

Hiệp; Trung Nghĩa 

51 
Hâụ Giang 

 

Vị Thủy Xã Vĩnh Trung; Vị Trung 

19/11 

 
https://soyte.haugiang.gov.vn/ 

Châu Thành Thị trấn Mái Dầm; Thị trấn Ngã Sáu 

Vị Thanh Xã Hỏa Tiến; Xã Tân Tiến; Phường V; Phường 4 

TP Ngã Bảy 

Phường Lái Hiếu 

Xã Tân Thành 

Huyện Châu 

Thành A 
Xã Nhơn Nghĩa A; Thị trấn Gạch Gòi; Xã Tân Phú Thạnh 

Thị xã Long 

Mỹ 
Thuận An; Tân Phú; Trà Lồng 

Huyện Phụng 

Hiệp 

Tân Phước Hưng 

Tân Bình; Bình Thành; TT Cây Dương 

52 

 

Tiền 

Giang 

 

TP Mỹ Tho Phường 6; phường 8; phường 9; Tân Mỹ Chánh 

20/11  TX Gò Công Vàm Láng 

TX Cai Lậy Phường 1 



Gò Công Đông Vàm Láng 

Châu Thành 
Bình Đức; Đông Hoà; Long An; Tân Hội Đông; Tân Lý Tây; 

Tân Lý Đông ; Tân Hiệp 

Tân Phú Đông Phú Đông 

Tân Phước 
Thị Trấn Mỹ Phước; Phước Lập; Phú Mỹ; Tân Hoà 

Thành 

53 
Bến Tre 

 

Châu Thành 

Tam Phước; Giao Long; Hữu Định; Tường Đa; An Hóa; 

Quới Sơn; Quới Thành 

18/11  

Phú Túc; Phú An Hòa; An Phước; Tiên Long 

TP Bến Tre 

Phường 6 

Bình Phú; Mỹ Thạnh An; Phú Tân; Phường 8; Sơn Đông 

Ba Tri 

Tân Thủy; Bảo Thạnh 

An Thủy; Phước Ngãi; TT Ba Tri 

Bình Đại 
Bình Thắng; Thị trấn Bình Đại; Thới Thuận; Đại Hòa 

Lộc; Thừa Đức; Thạnh Trị; Tam Hiệp 

Chợ Lách Phú Phụng; Vĩnh Thành 

Giồng Trôm 

Long Mỹ; Hưng Lễ 

Bình Thành; Châu Bình; Lương Phú; Phước Long; Sơn 

Phú 

Thạnh Phú 

An Qui 

An Điền 

Mỏ Cày Bắc 
Tân Thanh Tây; Tân Thành Bình; Nhuận Phú Tân; Tân 

Bình 

Mỏ Cày Nam 

Thị Trấn; Phước Hiệp; An Thạnh 

Phước Hiệp; Tân Hội; Thành Thới B 



54 Cần Thơ 

Phong Điền TT Phong Điền   

Ninh Kiều 

An Hòa; Tân An   

An Cư 

24/11  

Thốt Nốt Thới Thuận; Thuận An; Tân Hưng 

Ô Môn Trường Lạc 

Bình Thủy Bình Thủy; Trà Nóc 

55 Sóc Trăng 

Châu Thành An Hiệp; Thị Trấn Châu Thành; Thuận Hòa 

24/11  

Cù Lao Dung An Thạnh 2 

Kế Sách 

Trần Đề 

Thành Phố Sóc Trăng 

Thạnh Trị Lâm Kiết 

Mỹ Tú TT Huỳnh Hữu Nghĩa; Mỹ Thuận 

Mỹ Xuyên Ngọc Tố 

Thị xã Ngã 

Năm 
Phường 2 

Vĩnh Châu Vĩnh Phước 

56 
Đồng 

Tháp 

Huyện Cao 

Lãnh 
Thị Trấn Mỹ Thọ; Xã Phong Mỹ 

22/11  

Huyện Lấp Vò Thị Trấn Lấp Vò; Định Yên 

Thành Phố Cao 

Lãnh 
Phường 4 

TP Sa Đéc 
Phường 4; Phường Tân Quy Đông 

An Hòa; Xã Tân Phú Đông 

Lai Vung Xã Định Hòa; Xã Hòa Long; Xã Hòa Thành; Xã Long 



Thắng; Xã Phong Hòa; Xã Tân Dương; Xã Vĩnh Thới 

Thị Trấn Lai Vung; Xã Long Hậu 

Châu Thành 

Thị Trấn Cái Tàu Hạ;  

Xã Phú Hựu; Phú Long; Xã Tân Bình; Xã Tân Nhuận 

Đông 

Thanh Bình Xã An Phong; Xã Tân Thạnh 

Tam Nông An Long; Phú Thành A; Phú Thọ 

Tân Hồng Xã An Phước; Xã Tân Hộ Cơ; Xã Tân Thành B 

Tháp Mười 

Thị Trấn Mỹ An; Xã Mỹ Quý; Xã Tân Kiều; Thạnh Mỹ 

Xã Láng Biển; Xã Hưng Thạnh; Xã Mỹ An; Xã Mỹ Hòa 

57 
Biǹh 

Phước 

Tp Đồng Xoài Tiến Thành 

23/11  

Thị Xã Phước 

Long 
Phước Bình 

Bình Long 

Thanh Lương 

Hưng Chiến; Phú Đức 

Lộc Ninh 

Lộc Thịnh 

Lộc Thạnh 

Bù Đốp TT Thanh Bình; Tân Thành 

Hớn Quản 

Minh Tâm; Phước An 

TT Tân Khai 

Bù Gia Mập Đức Hạnh 

Bù Đăng Bình Minh; Minh Hưng 



Đồng Phú Xã Tân Phước; Tân Hưng; Tân Lập 

Chơn Thành Minh Lập; Minh Hưng; Nha Bích 

58 Đồng Nai 

Nhơn Trạch Long Thọ; Hiệp Phước 

23/11  

Tân Phú Thanh Sơn; Phú Trung; Phú Xuân 

Thống Nhất Dầu Giây; Gia Tân 3 

Định Quán TT Định Quán 

Vĩnh Cửu 
Bình Hòa; Bình Lợi; Vĩnh An; Tân Bình; Thạnh Phú; 

Thiện Tân 

Cẩm Mỹ Xuân Bảo; Xuân Đường 

Long Thành 
An Phước; TT. Long Thành; Bình Sơn; Long An; Long 

Phước 

Trảng Boom Thanh Bình; Tây Hòa; Bình Minh; Xã Đồi 61; An Viễn 

Long Khánh P Suối Tre; P Bảo Vinh; P Xuân Lập; Bàu Trâm 

TP Biên Hòa Trảng Dài; Long Bình; Tân Hạnh; Hóa An; Long Hưng 

59 
Kiên 

Giang 

An Biên Tây Yên A 

23/11 QĐ số 2875/QĐ-UBND ngày 22/11 của 
UBND tỉnh Kiên Giang 

An Minh TT Thứ Mười Một 

Kiên Lương Kiên Bình 

Phú Quốc Thổ Châu 

Giồng Riềng Ngọc Thành; Ngọc Thuận 

Hòn Đất 

Kiên Hải 



Gò Quao 

TT Gò Quao; Định Hòa; Thới Quản; Vĩnh Phước B 

Vĩnh Hòa Hưng Bắc 

60 
Bình 

Dương 

Bến Cát 

11/11 

https://www.binhduong.gov.vn/thong-
tin-tuyen-truyen/2021/11/762-danh-gia-

cap-do-dich-tren-dia-ban-tinh-binh-
duong-tinh-den-ngay-11-11-202 

TP Thủ Dầu Một 

Dĩ An 
Phường Dĩ An; Phường Tân Đông Hiệp; Phường Bình 

Thắng 

Bắc Tân Uyên Bình Mỹ; Tân Lập 

Dầu Tiếng An Lập; Thanh Tuyền 

Bàu Bàng Lai Hưng 

61 
Hà Nội 

 

Nam Từ Liêm Phú Đô 

20/11 Báo cáo số 800/BC-KSBT ngày 19/11 
của UBND thành phố Hà Nội 

Ba Đình Cống Vị 

Gia Lâm 

Phù Đổng; Yên Thường 

Ninh Hiệp 04/11 Thông báo số 2404/TB-UBND ngày 
04/11 của UBND xã Ninh Hiệp 

62 
TP Hồ Chí 

Minh 

Quận 1 Bến Thành 

23/11  

Quận 12; Quận Gò Vấp; Thủ Đức; Quận 5; Bình Tân 

Quận Bình 

Thạnh 

Phường 13; Phường 12; Phường 25; Phường; Phường 5; 

Phường 7; Phường 6; Phường 14; Phường 17; Phường 22 

Tân Bình Phường 2; Phường 4; Phường 5;  

Phú Nhuận 

Phường 5 

Phường 7; Phường 2; phường 8; Phường 15; Phường 10 

Quận 4 Phường 1; Phường 3; Phường 8; Phường 13; Phường 14 



         

Phường 4; phường 6; Phường 15; Phường 16;  Phường 10 

Bình Chánh 

Xã Phạm Văn Hai; Vĩnh Lộc A; Vĩnh Lộc B; Tân Nhựt; 

Tân Kiên; Bình Hưng; Phong Phú; AN Phú Tây; Đa Phước 

Bình Lợi 

Quận 6 Phường 13; Phường 12; Phường 5; Phường 10; Phường 8 

Quận 8 Phường 8; Phường 4 

Củ Chi 
TT Củ Chi; Phú Hòa Đông; Trung An; Phước Thạnh; Vĩnh 

An; Hòa Phú; Tân Phú Trung; Tân Thông Hội 

Hóc Môn 

Nhị Bình; Xuân Thới Đông; Trung Chánh; Bà Điểm 

Tân Hiệp 

Cần Giờ TT Cần Thạnh 

Quận 3 Phường 11; Võ Thị Sáu; phường 13; Phường 2; Phường 9 

Quận 10 Phường 8; 10; 11; 12; 13; 14 

Nhà Bè Hiệp Phước; Long Thới; Phước Lộc 

63 Long An Mộc Hóa Bình Thạnh 08/11  


